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 Kính gửi: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng. 

 
 

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng, ngày 15 tháng 06 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành môt số Điều Luật Thi đua, khen thưởng. 

Theo đề nghị của các đơn vị thuộc tỉnh Sóc Trăng về việc đề nghị các hình 

thức khen thưởng cấp Nhà nước. 

Để có thêm căn cứ trước khi báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh 

xem xét đề xuất khen thưởng, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh 

đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đăng tải lên cổng thông tin điện tử của 

tỉnh Sóc Trăng lấy ý kiến của Nhân dân trong vòng 10 ngày làm việc đối với các 

trường hợp đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước. 

(Kèm theo danh sách). 

Các ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng tỉnh (qua Phòng Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) địa chỉ số 04 đường 

Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng vào ngày 25/4/2025 để tổng hợp 

báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Sóc Trăng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT. 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Đặng Thanh Quang 
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DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC 

(Kèm theo Công văn số      /HĐTĐKT-SNV, ngày      tháng       năm 2025) của Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Sóc Trăng) 

_______________ 

 

I. Huân chương Lao động hạng nhì: 

1. Ông Dương Văn Ngoảnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng; 

2. Ông Lý Tấn Hổ, Phó Bí thư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm Đảng ủy Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng; 

3. Ông Ngô Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng; 

4. Ông Phạm Thanh Hai, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng; 

5. Ông Phạm Minh Mẫn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng; 

6. Ông Nguyễn Minh Chiến, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Sóc Trăng; 

7. Ông Nguyễn Văn Định, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng; 

8. Ông Trần Văn Hào, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng; 

9. Ông Lê Phú Đém, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa 

học, Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng; 

10. Ông Chung Quốc Toàn, Giám đốc Trung tâm Công nghệ số thuộc Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng; 

11. Ông Lê Phong Dinh, Chánh Văn phòng Thành ủy Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng; 

12. Ông Lưu Quốc Thiện, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy Vĩnh Châu, tỉnh Sóc 

Trăng. 

II. Huân chương Lao động hạng ba 

* Tập thể:  

1. Văn phòng Huyện ủy Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. 

2. Phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

* Cá nhân: 

1. Ông Nguyễn Văn Sắc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Sóc Trăng; 

2. Ông Lý RoTha, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng; 

3. Ông Đặng Thành Sơn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng; 

4. Ông Hồ Minh Hải, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng; 
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5. Ông Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu, 

tỉnh Sóc Trăng; 

6. Ông Phạm Ngọc Huệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng; 

7. Ông Nguyễn Thanh Khoa, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Sóc 

Trăng; 

8. Bà Phan Thị Xinh Hưởng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng; 

9. Bà Hồ Ngọc Khánh Linh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc 

hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng; 

10. Bà Nguyễn Thị Liễu, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu Công nghiệp 

tỉnh Sóc Trăng; 

11. Ông Châu Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Sóc Trăng; 

12. Ông Hồ Quang Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trần Đề, tỉnh 

Sóc Trăng; 

13. Ông Trần Trí Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu, 

tỉnh Sóc Trăng; 

14. Ông Dương Chí Nguyện, Trưởng phòng Chuyển đổi số, Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng; 

15. Bà Khưu Thị Diệu Huyền, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng; 

16. Ông Nguyễn Hồng Việt, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Trách nhiệm 

Hữu hạn Một Thành viên Công trình Đô thị Vĩnh Châu, Công ty Cổ phần Công 

trình đô thị Sóc Trăng; 

17. Ông Lưu Thanh Hùng, Trưởng Đoàn Nghệ thuật Khmer, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng; 

18. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Trưởng phòng Phát triển đô thị, nhà ở và thị 

trường bất động sản, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng; 

19. Ông Huỳnh Võ Thái Bình, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng công 

trình, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng; 

20. Bà Đặng Thị Phương Ngọc, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Sóc 

Trăng; 

21. Bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai, Sở 

Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng; 

22. Bà Ông Thị Mỹ Hân, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đại 

huyện Châu Thành, Văn phòng Đăng ký Đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Sóc Trăng; 
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23. Ông Lê Quốc Khởi, Phó Trưởng phòng Thời sự, Đài Phát thanh Truyền 

hình tỉnh Sóc Trăng; 

24. Ông Nguyễn Thanh Tòng, Phó Trưởng phòng Chương trình, Văn nghệ 

và Giải trí, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sóc Trăng; 

25. Ông Dương Trọng Danh, Trưởng phòng Chương trình tiếng Dân tộc, 

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sóc Trăng; 

26. Ông Mai Mô Ra, Phó Trưởng phòng Chương trình tiếng Dân tộc, Đài 

Phát thanh Truyền hình tỉnh Sóc Trăng; 

27. Ông Lê Quốc Thắng, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật và Công nghệ, Đài 

Phát thanh Truyền hình tỉnh Sóc Trăng; 

28. Ông Phạm Minh Sang, Phó Trưởng phòng Nội dung số và Truyền dẫn, 

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sóc Trăng; 

29. Ông Nguyễn Ngọc Anh Khoa, Phó Trưởng Phòng Quản lý vận tải, Sở 

Xây dựng tỉnh Sóc Trăng; 

30. Bà Tô Thị Bích Nga, Phó Trưởng phòng Tài chính, Văn phòng Tỉnh ủy 

Sóc Trăng; 

31. Ông Phan Việt Thái Dương, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm 

tra Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Sóc Trăng; 

32. Ông Đặng Minh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa, Sở Y tế tỉnh Sóc 

Trăng; 

33. Bà Nguyễn Hoàng Tiến, Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ 

phẩm, thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng; 

34. Ông Nguyễn Văn Dô, Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Cù Lao Dung, 

tỉnh Sóc Trăng; 

35. Ông Trần Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao - 

Truyền thanh huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng; 

36. Ông Dương Công Điện, Bí thư Đảng ủy xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao 

Dung, tỉnh Sóc Trăng; 

37. Ông Lê Hoàng Hai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Thạnh 3, huyện 

Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng; 

38. Bà Bùi Mỹ Thuận, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy, Giám 

đốc Trung tâm Chính trị huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng; 

39. Bà Trần Thị Ngọc Liêng, Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, 

Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng; 

40. Ông Nguyễn Thành Hận, Chánh Văn phòng Huyện ủy Châu Thành tỉnh 

Sóc Trăng; 
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41. Ông Huỳnh Văn Luông, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Châu Thành 

tỉnh Sóc Trăng; 

42. Ông Ông Vĩnh Huy, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện 

Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng; 

43. Bà Đậu Thị Hải Yến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện 

ủy Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng; 

44. Ông Đặng Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy thị trấn Long Phú, huyện 

Long Phú, tỉnh Sóc Trăng; 

45. Ông Nguyễn Minh Liêm, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Long Phú, 

tỉnh Sóc Trăng; 

46. Ông Huỳnh Đoan Trực, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện 

Long Phú, tỉnh Sóc Trăng; 

47. Ông Lâm Văn Vũ, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện 

Long Phú, tỉnh Sóc Trăng; 

48. Ông Lê Phát Khởi, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng; 

49. Ông Nguyễn Hồng Châu, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mỹ Tú, tỉnh 

Sóc Trăng; 

50. Bà Dương Thị Hồng Thúy, Phó Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng; 

51. Ông Văn Minh Thọ, Phó Chánh Thanh tra huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng; 

52. Ông Phan Thanh Trí, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, tỉnh Sóc Trăng; 

53. Ông Phan Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng; 

54. Ông Ngô Quốc Diệp, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng; 

55. Ông Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng Văn hóa, Khoa học và Thông 

tin huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng; 

56. Bà Lưu Hồng Ngọc Hiền, Trưởng phòng Tư pháp huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng; 

57. Ông Lâm Sơn Hiển, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng; 

58. Ông Trần Chín Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Tâm, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng; 
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59. Ông Trịnh Thanh Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọc Đông, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng; 

60. Ông Võ Văn Bé, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng; 

61. Ông Huỳnh Văn Lơ, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

thị xã Ngã Năm; 

62. Ông Lâm Văn Tám, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng; 

63. Ông Trần Nhuận Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng; 

64. Ông Trần Văn Tấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lạc Hòa, thị xã 

Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng; 

65. Ông Trương Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh 

Châu, tỉnh Sóc Trăng; 

66. Ông Phan Văn Nghiêm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Đông, thị xã 

Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng; 

67. Ông Lý Văn Luận, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Vĩnh 

Châu, tỉnh Sóc Trăng; 

68. Ông Lê Thanh Khiết, Biên tập viên hạng III, Phòng Thời sự, Đài Phát 

thanh Truyền hình Sóc Trăng; 

69. Ông Mai Văn Đại, Phóng viên hạng III, Phòng Thời sự, Đài Phát thanh 

Truyền hình tỉnh Sóc Trăng; 

70. Ông Sơn Khem Reng Xây, Phóng viên hạng III, Phòng Thời sự, Đài 

Phát thanh Truyền hình tỉnh Sóc Trăng; 

71. Ông Nguyễn Tiến Sĩ, Chuyên viên Phòng Dịch vụ và Quảng cáo, Đài 

Phát thanh Truyền hình tỉnh Sóc Trăng; 

72. Ông Trần Phúc Chương, Kỹ thuật viên Phòng Nội dung số và Truyền 

dẫn, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sóc Trăng; 

73. Ông Trần Duy Thanh, Chuyên viên Phòng Quản lý vận tải, Sở Xây 

dựng tỉnh Sóc Trăng; 

74. Bà Nguyễn Thị Thùy Duyên, Công chức phòng Tư pháp huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng. 

 

 

_______________ 
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